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Câu  trả  lờ i

1. 243⁄8

2. 3016⁄60

3. 2414⁄120

4. 173⁄4

5. 2017⁄24

6. 2766⁄120

Dùng bảng biểu để trả lời câu hỏi.

1) Bảng dưới đây cho thấy chiều dài của
một số con đường. Tổng chiều dài của

tất cả các con đường là bao nhiêu?

Đường
Khoảng

cách (tính
bằng dặm)

Đường 1 72⁄4 74⁄8
Đường 2 41⁄8 41⁄8
Đường 3 71⁄2 74⁄8
Đường 4 51⁄4 52⁄8

2) Bảng dưới đây cho thấy trọng lượng
của một số điện thoại. Tổng trọng

lượng của tất cả các điện thoại là bao
nhiêu?

Điện thoại

Trọng
lượng (tính

bằng
ounce)

Điện thoại 1 52⁄4 530⁄60

Điện thoại 2 81⁄2 830⁄60

Điện thoại 3 64⁄6 640⁄60

Điện thoại 4 93⁄5 936⁄60

3) Bảng dưới đây cho thấy trọng lượng của
một số loại xe. Tổng trọng lượng của tất

cả các ô tô là bao nhiêu?

Xe ô tô
Trọng lượng
(tính bằng

tấn)

Xe ô tô 1 62⁄8 630⁄120

Xe ô tô 2 61⁄5 624⁄120

Xe ô tô 3 51⁄2 560⁄120

Xe ô tô 4 61⁄6 620⁄120

4) Bảng dưới đây cho thấy trọng lượng
của một số con chó. Tổng trọng

lượng của tất cả các con chó là bao
nhiêu?

Chó
Trọng lượng
(tính bằng

pound)

Chó 1 91⁄4 91⁄4
Chó 2 21⁄2 22⁄4
Chó 3 11⁄4 11⁄4
Chó 4 43⁄4 43⁄4

5) Bảng dưới đây cho thấy trọng lượng của
một số cuốn sách. Tổng trọng lượng của

tất cả các cuốn sách là bao nhiêu?

Sách
Trọng lượng
(tính bằng

ounce)

Sách 1 53⁄8 59⁄24

Sách 2 42⁄6 48⁄24

Sách 3 35⁄6 320⁄24

Sách 4 71⁄6 74⁄24

6) Bảng dưới đây cho thấy trọng lượng
của một số túi. Tổng trọng lượng của

tất cả các túi là bao nhiêu?

Cái túi
Trọng

lượng (tính
bằng kg)

Cái túi 1 43⁄6 460⁄120

Cái túi 2 66⁄8 690⁄120

Cái túi 3 81⁄2 860⁄120

Cái túi 4 74⁄5 796⁄120
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